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Tóm tắt: Bài nghiên cứu đánh giá sự thay đổi năng lực sản xuất quốc gia và 
ảnh hưởng của nó tới ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam. Phân tích cơ cấu xuất 
khẩu và không gian hàng hóa xuất khẩu từ năm 2000 đến 2020 cho thấy Việt 
Nam đã tích lũy thêm được các năng lực sản xuất mới và hiện đại, tuy nhiên, 
vẫn còn cách khá xa so với các quốc gia thu nhập cao và phụ thuộc nhiều 
vào nước ngoài. Do đó, cần có một cuộc tái cấu trúc toàn diện năng lực sản 
xuất quốc gia. Những năng lực sản xuất này quyết định Việt Nam sẽ sản xuất 
hàng hóa gì để có thể định vị vị trí của mình trong mạng lưới sản xuất toàn 
cầu, tiêu thụ bao nhiêu nguồn lực và tạo ra được bao nhiêu giá trị gia tăng 
cho nền kinh tế, giải quyết được bao nhiêu việc làm, có giúp ổn định nền kinh 
tế vĩ mô và tăng cường sức chống chịu với các cú sốc hay không. Ngoài ra, 
chiến lược tái cấu trúc cần tích hợp được xu hướng của sản xuất thế giới 
trong vài thập kỉ tới bao gồm tăng tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường áp dụng 
các tiêu chuẩn “xanh”. 
Từ khóa: Năng lực sản xuất, Ổn định kinh tế vĩ mô, Phức tạp kinh tế

Expanding national productive capacities for maintaining economic stability
Abstract: The paper evaluates the improvement in productive capacities and its influence on the macro-
economic stability of Vietnam. Analyzing the export structure and product space from 2000 to 2020 
reveals that Vietnam has accumulated new and advanced productive capacities over the past two decades. 
However, not only have these productive capacities lagged behind those of high-income countries but they 
also have been increasingly dependent on foreign inputs. So that national productive capacities should be 
critically restructured. These new productive capacities will decide which goods should be produced to make 
Vietnam become a part of global production network, the amount of consumed inputs and value added, job 
creation, and economic resilience against shocks. In addition, national productive capacities strategy should 
incorporate the global production trend in the next several decades, such as increasing localization rate and 
green products standards. 
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1.	 Giới thiệu 

Để tăng cường năng lực tự chủ trước sự 
gia tăng bất ổn kinh tế và rủi ro địa chính 
trị, các quốc gia trên thế giới đã đẩy nhanh 
tiến trình tái cơ cấu và nâng cao năng lực 
sản xuất quốc gia. Nghiên cứu về năng lực 
sản xuất thông qua phân tích danh mục các 
hàng hóa được sản xuất và xuất khẩu của 
nhiều quốc gia thành công như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc cho thấy việc lựa 
chọn các ngành sản xuất phù hợp sẽ giúp 
quốc gia tăng trưởng kinh tế bền vững và 
nâng cao khả năng ứng phó với biến động 
kinh tế vĩ mô. 
Năng lực sản xuất hiện tại của Việt Nam 
vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các 
quốc gia thu nhập cao và phụ thuộc nhiều 
vào đầu tư trực tiếp nước ngoài. Là một 
nền kinh tế có độ mở thương mại cao, lại 
phụ thuộc nhiều vào thị trường và công 
nghệ từ nước ngoài đồng nghĩa với việc 
Việt Nam phải đối mặt nhiều hơn với các 
cú sốc, ảnh hưởng không tốt tới mục tiêu 
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Để thực hiện 
thành công các mục tiêu trở thành nước 
đang phát triển có công nghiệp hiện đại, 
thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và 
trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào 
năm 2045, Việt Nam cần có một cuộc tái 
cấu trúc toàn diện năng lực sản xuất quốc 
gia.
Qua rà soát các công trình nghiên cứu, 
chưa có một nghiên cứu nào đánh giá ảnh 
hưởng của sự cải thiện trong năng lực sản 
xuất quốc gia (đo bằng mức độ phức tạp 
kinh tế) tới mức độ ổn định kinh tế vĩ mô 
của Việt Nam. Dựa trên khai thác dữ liệu 
từ The Atlas of Economic Complexity, 
nghiên cứu này đánh giá quá trình cải thiện 
năng lực sản xuất quốc gia của Việt Nam 
và ảnh hưởng của nó tới việc đạt được mục 
tiêu ổn định kinh tế. Để đạt mục tiêu nghiên 
cứu, các phần tiếp theo của bài viết gồm 

(1) Tổng quan về ổn định kinh tế vĩ mô và 
vai trò của năng lực sản xuất quốc gia; (2) 
Đánh giá năng lực sản xuất quốc gia của 
Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2020 thông 
qua phân tích quy mô và cơ cấu hàng hóa 
xuất khẩu; (3) Gợi ý chính sách phát triển 
năng lực sản xuất quốc gia cho Việt Nam 
và (4) Kết luận nghiên cứu.

2.	 Tổng quan về ổn định kinh tế vĩ mô 
và vai trò của năng lực sản xuất quốc gia

2.1. Ổn định kinh tế vĩ mô

Ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên 
quyết để một quốc gia tăng trưởng kinh tế 
bền vững. Phân tích sự thành công trong 
phát triển kinh tế của các quốc gia như Hàn 
Quốc, Singapore, Trung Quốc và Israel cho 
thấy tầm quan trọng của việc duy trì môi 
trường kinh tế vĩ mô ổn định, kết hợp hiệu 
quả giữa vai trò của Nhà nước và thị trường, 
lựa chọn và triển khai các chính sách công 
nghiệp phù hợp với xu thế toàn cầu, khuyến 
khích đổi mới sáng tạo và tận dụng được tri 
thức và các nguồn lực từ bên ngoài. 
Mặc dù biến động kinh tế vĩ mô là một vấn 
đề được cơ quan quản lý nhà nước về kinh 
tế và khối học thuật quan tâm nghiên cứu 
nhưng các biểu hiện và chỉ báo biến động 
kinh tế vĩ mô có tính chất đại diện, so sánh 
được qua thời gian và giữa các quốc gia 
lại chưa có nhiều. Tính tới thời điểm thực 
hiện nghiên cứu này, mới chỉ có nghiên 
cứu của Ismihan và cộng sự (2005), Javed 
(2016), Ngouhouo và Nchofoung (2022), 
Viana và cộng sự (2023) và Yahya và cộng 
sự (2023)… sử dụng các phương pháp 
khác nhau để tính chỉ số biến động (hoặc 
ổn định) kinh tế vĩ mô. Trong các nghiên 
cứu điển hình, các chỉ tiêu kinh tế thường 
được sử dụng bao gồm tỷ lệ thất nghiệp 
(Ngouhouo và Nchofoung, 2022; Viana và 
cộng sự, 2023), thâm hụt (thặng dư) ngân 
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sách (Javed, 2016), xếp hạng tín dụng quốc 
gia (Yahya và cộng sự, 2023), nợ công và 
nợ nước ngoài (Ismihan và cộng sự, 2005; 
Javed, 2016), tỷ lệ lạm phát (Ismihan và 
cộng sự, 2005; Yahya và cộng sự, 2023), tỷ 
lệ tiết kiệm (Yahya và cộng sự, 2023), cán 
cân vãng lai (Viana và cộng sự, 2023) và tỷ 
giá (Javed, 2016).
Nhiều nghiên cứu về biến động kinh tế vĩ 
mô đã chỉ ra các cú sốc như đứt gãy chuỗi 
cung ứng, giá cả biến động, thiếu hụt năng 
lượng, gia tăng biến động chính trị, bất ổn thị 
trường tài chính và mở cửa thương mại… là 
các nguyên nhân chủ chốt dẫn tới biến động 
kinh tế vĩ mô (di Giovanni và Levchenko, 
2009; Easterly và cộng sự, 2000; Klomp và 
de Haan, 2009). Bên cạnh đó, chất lượng thể 
chế, đa dạng hóa xuất khẩu và dòng kiều hối 
là các nhân tố có thể giảm thiểu hoặc khuếch 
đại ảnh hưởng của các cú sốc tới nền kinh tế 
(Balavac và Pugh, 2016; Klomp và de Haan, 
2009). Một số nghiên cứu đã chỉ ra các quốc 
gia kém phát triển với danh mục hàng hóa 
đơn giản và cơ cấu xuất khẩu thiếu đa dạng 
đã phải đối mặt nhiều hơn với bất ổn kinh 
tế vĩ mô (Imbs và Waczirag, 2013; Koren 
và Teneyro, 2007; Krishna và Levchenko, 
2013). 

2.2. Năng lực sản xuất quốc gia 

Một trường phái kinh tế gần đây thu hút 
được sự quan tâm của các nhà điều hành 
chính sách và nghiên cứu kinh tế là năng 
lực sản xuất (productive capabilities) 
hay mức độ phức tạp kinh tế (economic 
complexity). Mức độ phức tạp kinh tế là 
một khái niệm phản ánh năng lực của một 
quốc gia sản xuất ra nhiều loại hàng hóa có 
mức độ phức tạp cao. Khái niệm mức độ 
phức tạp kinh tế đã xuất hiện trong nhiều 
lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như tăng 
trưởng kinh tế (Felipe và cộng sự, 2012; 
Ferrarini và Scaramozzino, 2016), bất bình 

đẳng (Chu và Hoang, 2020; Hartmann và 
cộng sự, 2017) và môi trường (Payne và 
cộng sự, 2023; Chu, 2021). 
Hausmann và Hidalgo (2009) giả định mức 
độ phức tạp kinh tế được phản ánh thông 
qua mức độ đa dạng của năng lực sản xuất 
và sự kết nối các năng lực sản xuất trong 
một mạng lưới sản xuất quốc gia. Diễn đạt 
theo một cách khác, một nền kinh tế được 
cho là phức tạp (có mức độ phức tạp kinh 
tế cao) không chỉ sở hữu nhiều tri thức sản 
xuất hiện đại thông qua mạng lưới rộng lớn 
người lao động, doanh nghiệp, ngành nghề 
mà còn có thể vận dụng hiệu quả các tri 
thức này vào để sản xuất các sản phẩm có 
mức độ phức tạp cao. Kế đó, Hausmann 
và cộng sự (2014) sử dụng hai khái niệm 
mức độ đa dạng (diversity) và phổ biến 
(ubiquity) của hàng hóa do một quốc gia 
sản xuất (và xuất khẩu) để đo lường mức 
độ phức tạp kinh tế. Mức độ đa dạng đo 
lường số lượng hàng hóa một quốc gia có 
thể sản xuất một cách hiệu quả, còn mức độ 
phổ biến đo lường số lượng quốc gia có thể 
sản xuất hàng hóa đó một cách hiệu quả. 
Những lập luận trên của Hausmann và cộng 
sự (2014) có nguồn gốc từ ý tưởng của 
Adam Smith về sự thịnh vượng của quốc 
gia phụ thuộc vào chuyên môn hóa lao 
động. Khi người lao động và doanh nghiệp 
sản xuất và trao đổi các loại hàng hóa khác 
nhau dựa vào năng lực sản xuất của riêng 
họ, hiệu quả kinh tế sẽ gia tăng. Tuy nhiên, 
nếu như các quốc gia có thể trao đổi hàng 
hóa trên một thị trường toàn cầu nhờ vào 
quá trình toàn cầu hóa, thì vấn đề cốt lõi là: 
đâu là nguyên nhân của sự khác biệt về thu 
nhập (xa hơn sự thịnh vượng) của các quốc 
gia trong nhiều thập kỉ vừa qua? Câu trả lời 
có thể là do có một vài hoạt động hay nhân 
tố sản xuất không thể (hoặc không dễ dàng) 
trao đổi như cơ sở hạ tầng, thể chế, quyền 
sở hữu trí tuệ, kỹ năng lao động… trong 
khi chúng là điều kiện căn bản để các quốc 
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gia sở hữu chúng có thể sản xuất được một 
số loại hàng hóa. 
Một điểm nữa cần lưu ý là trong khi các 
quốc gia giàu có sản xuất được nhiều sản 
phẩm hơn (tính trên mỗi đơn vị lao động) 
so với quốc gia nghèo, các quốc gia giàu 
có cũng sản xuất các sản phẩm có mức độ 
phức tạp hơn nhiều (khó sản xuất hơn). Nói 
cách khác, tăng trưởng kinh tế không thể 
được giải thích đơn thuần là kết quả của 
việc tích lũy liên tục các yếu tố đầu vào cho 
sản xuất như vốn và lao động (và tất nhiên 
là quy mô sản lượng được tính toán một 
cách đơn thuần mà không phân tích các cấu 
phần và mối quan hệ giữa các cấu phần tạo 
nên nó). Quá trình phát triển kinh tế là sự 
tiến lên trong các “nấc thang” của các sản 
phẩm theo mức độ phức tạp của chúng, đòi 
hỏi cần có các yếu tố đầu vào sản xuất có 
trình độ cao hơn. Năng lực sản xuất của 
một quốc gia được thể hiện thông qua mức 
độ đa dạng của những năng lực sản xuất 
không thể trao đổi giữa các quốc gia. Sự 
khác biệt về năng lực sản xuất có thể giải 
thích phần lớn sự khác biệt về trình độ phát 
triển kinh tế. 

2.3. Vai trò của năng lực sản xuất quốc gia 
trong giảm thiểu biến động kinh tế vĩ mô

Ở góc độ vi mô, một doanh nghiệp với 
nhiều năng lực sản xuất có thể ứng phó 
tốt hơn với các cú sốc thông qua ba cơ 
chế. Cơ chế thứ nhất dựa vào sự phân 
phối các năng lực sản xuất trong nền kinh 
tế. Khi có biến động kinh tế xảy ra, nếu 
người lao động được chuyên môn hóa, quá 
trình tái phân phối các năng lực sản xuất 
từ các doanh nghiệp thiếu hiệu quả sang 
các doanh nghiệp hiệu quả sẽ dễ dàng hơn 
(Haltiwanger, 2011). Quá trình này giúp 
doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng được 
với các cú sốc kinh tế, giúp các hoạt động 
và chỉ tiêu kinh doanh ít biến động hơn. Ở 

cơ chế thứ hai, doanh nghiệp sử dụng lao 
động có trình độ tri thức cao, áp dụng công 
nghệ hiện đại sẽ sản xuất các sản phẩm 
phức tạp, có độ co giãn cầu thấp, từ đó 
chịu ít ảnh hưởng từ các cú sốc từ phía cầu 
(Kraay và Ventura, 2007). Cơ chế thứ ba 
liên quan tới tính hiệu quả của thể chế quản 
trị các quan hệ sản xuất. Khi chuyên môn 
hóa được đề cao, người lao động thực hiện 
các công việc khác nhau sẽ được kết nối 
với nhau. Ở phạm vi nền kinh tế, các thể 
chế tốt kết nối các doanh nghiệp trong một 
thị trường có tính hiệu quả cao (Krishna 
và Levchenko, 2013). Khi nền kinh tế biến 
động, sự hiệu quả của các thể chế này sẽ 
giúp khắc phục những xáo trộn trong nền 
kinh tế và đưa các hoạt động sản xuất và 
tiêu dùng trở về trạng thái ổn định nhanh 
hơn với ít thiệt hại hơn. 
Những lập luận kể trên cũng có thể áp dụng 
ở góc độ vĩ mô. Khi một cú sốc xảy ra ở 
một lĩnh vực bất kỳ, một nền kinh tế có 
nhiều năng lực sản xuất sẽ dễ dàng vượt 
qua nhờ việc tập trung các nguồn lực để 
khắc phục và cải tiến những nguyên nhân 
(một hoặc một vài năng lực sản xuất kém) 
dẫn tới sự yếu kém ở chính lĩnh vực đó. Với 
nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lực sản xuất 
đa dạng và thể chế hiệu quả, các nguồn lực 
trong nền kinh tế có thể nhanh chóng tái 
phân bổ từ các lĩnh vực đang gặp phải rủi 
ro sang các lĩnh vực ổn định, giúp cho tổng 
thể nền kinh tế ít chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, 
trong các nền kinh tế có mức độ phức tạp 
kinh tế cao, ít xảy ra trường hợp một hoặc 
một vài lĩnh vực chiếm tỷ trọng quá lớn về 
vốn và lao động trong tổng thể nền kinh 
tế. Do mỗi lĩnh vực chỉ chiếm một tỷ trọng 
tương đối thấp trong tổng thể nên một cú 
sốc xảy ra với một hoặc một vài lĩnh vực sẽ 
ít có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế. 
Tóm lại, nâng cao năng lực sản xuất (hay 
mức độ phức tạp kinh tế) giúp một quốc 
gia hạn chế được biến động kinh tế vĩ mô, 
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trong trường hợp các yếu tố khác không 
đổi. Lập luận này khá tương đồng với kết 
quả của một số nghiên cứu trước đây về vai 
trò của mức độ phức tạp kinh tế (Nguyen và 
Schinckus, 2022), đa dạng hóa xuất khẩu 
(Haddad và cộng sự, 2013) và đa dạng hóa 
cấu trúc kinh tế (Joya, 2015) trong giảm 
thiểu biến động kinh tế vĩ mô. 
Tuy nhiên, các nền kinh tế có mức độ phức 
tạp cao đồng nghĩa với mức độ liên kết cao 
giữa các hàng hóa và lĩnh vực. Hàng hóa 
càng phức tạp thì càng cần nhiều năng lực 
sản xuất liên quan tới nhiều lĩnh vực nên 
một nền kinh tế có mức độ phức tạp cao có 
sự kết nối chặt chẽ giữa các năng lực sản 
xuất. Sự liên kết giữa các hàng hóa càng cao 
thì ảnh hưởng từ một cú sốc tới một hàng 
hóa hay một lĩnh vực, ngành nghề sẽ nhanh 
chóng được lan truyền ra các hàng hóa và 
các ngành khác. Như vậy, ảnh hưởng của 
việc gia tăng mức độ phức tạp kinh tế tới 
biến động kinh tế vĩ mô hoạt động như “một 
con dao hai lưỡi” khi có tác động trực tiếp 
làm giảm mức độ biến động tăng trưởng 
kinh tế nhưng đồng thời lại khuếch đại ảnh 
hưởng của các cú sốc tới nền kinh tế. 

3.	 Phân tích năng lực sản xuất quốc gia 
của Việt Nam

Năng lực sản xuất quốc gia (hay mức độ 
phức tạp kinh tế) của Việt Nam trong giai 

đoạn năm 2000 đến 2020 được phân tích 
thông qua (1) quy mô và cơ cấu hàng hóa 
xuất khẩu, và (2) không gian hàng hóa (thể 
hiện qua lợi thế so sánh biểu lộ và mức độ 
phức tạp kinh tế của các hàng hóa mà Việt 
Nam có lợi thế so sánh biểu lộ). Dữ liệu để 
phân tích được khai thác từ The Atlas of 
Economic Complexity, truy cập vào tháng 
7 năm 2023. 

3.1. Quy mô và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu

Hình 1 sử dụng biểu đồ cây để mô tả quy 
mô và số lượng hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam qua hai năm 2000 và 2020. Giá 
trị xuất khẩu hàng hóa đã tăng trưởng rất 
nhanh từ mức hơn 18,1 tỷ USD vào năm 
2000 lên mức 300,4 tỷ USD (tốc độ bình 
quân 15,1%/năm). Số lượng hàng hóa xuất 
khẩu cũng có sự thay đổi tích cực khi năm 
2020 Việt Nam xuất khẩu hàng hóa thuộc 
1174 nhóm theo Hệ thống mã hóa và mô tả 
hàng hóa hài hòa (Harmonized Commodity 
Description and Coding System), nhiều 
hơn 152 nhóm so với năm 2000. 
Song song với quá trình gia tăng về quy mô 
và số lượng, hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam cũng có sự thay đổi căn bản về cơ cấu 
với nhiều hơn các hàng hóa có hàm lượng 
khoa học công nghệ. Hình 1 cho thấy cơ 
cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam năm 
2000 chủ yếu thuộc nhóm khoáng sản (chủ 

Phần A. Năm 2000
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yếu là dầu thô) dệt may, giày dép và mũ và 
rau củ. Cơ cấu này bắt đầu chuyển dịch dần 
vào năm 2010 khi dệt may và máy móc trở 
thành hai nhóm ngành có giá trị xuất khẩu 
lớn nhất. Năm 2015, giá trị xuất khẩu máy 
móc (thiết bị phát sóng, máy tính, điện thoại 
và vi mạch điện tử) tăng mạnh, đạt tỷ trọng 
gấp đôi tỷ trọng của dệt may. Xu hướng này 
tiếp tục tới năm 2020 khi tỷ trọng giá trị 
xuất khẩu máy móc lên tới 46,6% tổng giá 
trị xuất khẩu, dệt may chiếm 13%, giày dép 
và mũ là 6,4%, rau củ là 4,5% còn khoáng 
sản chỉ còn chiếm 1,7%. 
Để đánh giá toàn diện cơ cấu hàng hóa 
xuất khẩu, cần xem xét số lượng và tỷ 
trọng hàng hóa có lợi thế so sánh biểu lộ 
(revealed competitive advantage). Theo 
khái niệm lợi thế so sánh biểu lộ của 
Balassa (1964), một quốc gia có lợi thế so 
sánh đối với một hàng hóa P nếu tỷ trọng 
xuất khẩu hàng hóa P của quốc gia này 
lớn hơn tỷ trọng xuất khẩu của hàng hóa 
đó trên phạm vi toàn cầu. Năm 2000, có 
210 hàng hóa trong tổng số 1.022 hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế so 
sánh biểu lộ (chiếm tỷ trọng 20,5%), tập 
trung ở các nhóm ngành dệt may (56 hàng 
hóa có lợi thế so sánh biểu lộ trong số 133 
hàng hóa, tỷ trọng 42,1%), rau củ (34,3%), 
khoáng sản (25,0%), giày dép và mũ như 

giày vải, cao su và da (70,0%). Năm 2020, 
có 252 hàng hóa trong tổng số 1.174 hàng 
hóa xuất khẩu có lợi thế so sánh biểu lộ 
(21,5%), tập trung ở các nhóm ngành dệt 
may như áo len, áo thun, áo khoác dệt kim 
(47,6%), rau củ như gạo, dừa, hạt điều, cà 
phê (21,1%), khoáng sản (19,7%), giày dép 
và mũ (57,9%). Riêng nhóm ngành máy 
móc, có 25 hàng hóa có lợi thế so sánh biểu 
lộ trong tổng số 132 hàng hóa xuất khẩu 
(18,9%), như thiết bị phát sóng, điện thoại, 
máy tính, vi mạch. Giá trị xuất khẩu của 
nhóm ngành máy móc này năm 2020 lên 
tới 139,9 tỷ USD, trở thành nhóm ngành có 
mức độ đóng góp vào xuất khẩu cao nhất 
(gấp 3,6 lần nhóm ngành đứng thứ hai là 
dệt may). Như vậy, từ năm 2000 đến 2020, 
số lượng hàng hóa mà Việt Nam có lợi thế 
so sánh biểu lộ đã tăng, phản ánh một giai 
đoạn đẩy mạnh đa dạng hóa các năng lực 
sản xuất có mức độ phức tạp cao. 

3.2. Không gian hàng hóa

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia được 
biểu hiện bởi tri thức dùng cho sản xuất ẩn 
chứa trong xã hội nên việc phân tích kinh 
tế cần tập trung vào cơ chế hình thành các 
hàng hóa (là kết quả của nhiều năng lực sản 
xuất đơn lẻ được kết hợp với nhau). Các 

Nguồn: The Atlas of Economic Complexity (truy cập tháng 7 năm 2023)

Hình 1. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam năm 2000 và 2020

Phần B. Năm 2020
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năng lực sản xuất này có thể bao gồm từ kỹ 
năng, tri thức cho tới thể chế, văn hóa mang 
tính đặc trưng của quốc gia. Các quốc gia 
phát triển dựa vào việc mở rộng năng lực 
sản xuất hiện tại để có thể sản xuất nhiều 
hơn các hàng hóa, từ đó làm tăng mức độ 
phức tạp kinh tế. 
Mô hình hóa quá trình phát triển của các 
quốc gia thông qua việc phân tích sự thay 
đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu, có thể dựa 
vào không gian hàng hóa được tính dựa trên 
lợi thế so sánh biểu lộ. Không gian hàng 
hóa là một mạng lưới các điểm (thể hiện 
các hàng hóa) được kết nối với nhau dựa 
trên mức độ liên quan của các năng lực sản 
xuất cần thiết để sản xuất ra chúng. Đường 
kết nối hai điểm bất kỳ trong không gian 
hàng hóa thể hiện mối quan hệ hai hàng 
hóa cùng được sản xuất và xuất 
khẩu bởi một nhóm quốc gia. Hình 
2 trình bày không gian hàng hóa của 
Việt Nam các năm 2000 và 2020. 
Bên cạnh sự thay đổi về quy mô, số 
lượng và cơ cấu đã phân tích ở trên, 
có bốn đặc điểm lớn cần lưu ý sau 
khi phân tích không gian hàng hóa 
của Việt Nam. 
Thứ nhất, trong không gian hàng hóa 
của Việt Nam, các hàng hóa có lợi 
thế so sánh biểu lộ và có giá trị xuất 
khẩu lớn tập trung chủ yếu ở phần 
ngoại vi. Cụ thể, bốn nhóm ngành 
tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong giai 
đoạn 2000- 2020 là máy móc (cụm 
màu xanh dương, góc dưới cùng bên 
trái- Hình 2), dệt may, giày dép và 
mũ (cụm màu xanh lá, góc trên cùng 
bên phải- Hình 2) và rau củ (cụm màu 
cam, góc dưới cùng ở giữa- Hình 
2). Trong bốn nhóm ngành này, các 
hàng hóa có mức độ liên kết với nhau 
cao hơn (so với các hàng hóa khác) 
khi đường kết nối giữa các hình tròn 
là rất ngắn, thể hiện sự tương đồng 

về năng lực sản xuất để sản xuất ra các hàng 
hóa này. Đây là kết quả của việc Việt Nam 
đã tập trung được nguồn vốn, lao động và 
công nghệ (từ cả trong và ngoài nước thông 
qua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) 
thông qua các chính sách ưu đãi của Nhà 
nước nhằm tích lũy năng lực sản xuất trong 
hơn hai thập kỉ vừa qua. 
Thứ hai, ở trung tâm của không gian hàng 
hóa, nơi tập trung các hàng hóa có mức độ 
phức tạp cao hơn và có mức độ liên kết cao 
trong không gian hàng hóa, Việt Nam rất 
thiếu vắng các hàng hóa có lợi thế so sánh 
biểu lộ lẫn hàng hóa có giá trị xuất khẩu lớn. 
Các nước có năng lực sản xuất thấp và trung 
bình thường hình thành các nhóm ngành 
ở ngoại vi của không gian hàng hóa trong 
khi các nước có năng lực sản xuất cao có 

Phần A. Năm 2000

Phần B. Năm 2020

Nguồn: The Atlas of Economic Complexity (truy cập tháng 7 
năm 2023)

Hình 2. Không gian hàng hóa của Việt Nam năm 
2000 và 2020
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nhiều nhóm ngành ở trung tâm. Không gian 
hàng hóa của Việt Nam phản ánh sự thay 
đổi mang tính cấu trúc từ một nền kinh tế 
có trình độ sản xuất thấp, thiếu đa dạng sang 
một nền kinh tế có trình độ sản xuất trung 
bình, đa dạng hơn nhưng còn khoảng cách 
rất xa mới có thể đạt tới trình độ sản xuất 
cao và đa dạng như nhiều nước tiên tiến.
Thứ ba, mức độ phức tạp của hàng hóa xuất 
khẩu đã có sự cải thiện. Trong tổng số 53 
hàng hóa có giá trị xuất khẩu lớn hơn 1 tỷ 
USD, có 49 hàng hóa có lợi thế so sánh 
biểu lộ lớn hơn 1 (chiếm 97,6% giá trị 
xuất khẩu) và có 22 hàng hóa có mức độ 
phức tạp lớn hơn 0 (chiếm 63% giá trị xuất 
khẩu). Các hàng hóa có mức độ phức tạp 
cao tập trung chủ yếu ở nhóm ngành máy 
móc (vi mạch điện tử, máy tính, bảng mạch 
điện tử). Dầu thô và dừa, quả hạch và hạt 
điều, gạo và động vật giáp xác là các mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị cao nhưng mức độ 
phức tạp thấp nhất. Tuy ở mức cao hơn, dệt 
may và giày dép và mũ cũng chỉ là nhóm 
có mức độ phức tạp thấp, ví dụ áo thun dệt 
kim và giày da. Qua phân tích, có thể nhận 
thấy các hàng hóa xuất khẩu chủ chốt của 
Việt Nam thì chỉ có nhóm ngành máy móc 
là có mức độ phức tạp cao còn các nhóm 
ngành chủ chốt khác như dệt may, giày dép 
và mũ và rau củ có mức độ phức tạp thấp. 
Việt Nam đã tích lũy được thêm năng lực 
sản xuất mới hơn và cao hơn qua hai thập 
kỷ và góp phần vào việc sản xuất ra các 
hàng hóa đa dạng hơn và hiếm hơn (mức 
độ phức tạp cao hơn). 
Thứ tư, vai trò của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng 
trong hình thành các năng lực sản xuất, 
đặc biệt là các doanh nghiệp mà các nhà 
đầu tư nước ngoài có trên 50% vốn góp tại 
các chi nhánh, công ty con (FATS). Năm 
2020, Việt Nam có 19.113 doanh nghiệp 
FATS với 4,949 triệu lao động, chiếm 
85,9% so doanh nghiệp FDI, 97,2% so 

lao động doanh nghiệp FDI, tạo ra 96,6% 
doanh thu và 99,3% giá trị xuất khẩu hàng 
hóa của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. 
Nếu tính tổng thể cả nền kinh tế, các doanh 
nghiệp FATS đóng góp tới 74,8% giá trị 
xuất khẩu. Ở khía cạnh tích cực, việc thu 
hút được các doanh nghiệp FATS đầu tư 
vào Việt Nam đã giúp cho nền kinh tế đa 
dạng hóa và nâng cấp các hàng hóa sản 
xuất và xuất khẩu thông qua việc có thêm 
các năng lực sản xuất mới và cao hơn gần 
như ngay lập tức. Ở góc độ khác, cần lưu 
ý rằng các doanh nghiệp FATS sản xuất 
hàng hóa tại Việt Nam chủ yếu là gia công 
theo đơn đặt hàng từ các công ty mẹ để tiêu 
thụ ở thị trường nước ngoài với kênh cung 
ứng và phân phối kèm theo. Do vậy, các 
doanh nghiệp FATS phụ thuộc vào nguyên 
liệu nhập khẩu và công nghệ nguồn từ 
nước ngoài trong khi công nghiệp phụ trợ 
của Việt Nam lại chưa đáp ứng được yêu 
cầu, khiến cho các năng lực sản xuất của 
các doanh nghiệp FATS bị giới hạn trong 
phạm vi của nhóm doanh nghiệp này mà ít 
lan tỏa ra nền kinh tế.  

3.3. Một số đánh giá chung 

Thứ nhất, Việt Nam từ một quốc gia sản 
xuất và xuất khẩu tài nguyên thô là chủ 
yếu đã hình thành một cơ cấu sản xuất đa 
dạng hơn các sản phẩm thuộc ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo, cơ bản tránh được 
tình trạng không đa dạng hóa hàng hóa, 
nhất là những thời điểm giá hàng hóa thế 
giới tăng cao. 
Thứ hai, từ một nền kinh tế lạc hậu với 
năng lực sản xuất hạn chế, Việt Nam đã có 
được những năng lực sản xuất mới và hiện 
đại hơn đáng kể, góp phần tạo ra các hàng 
hóa có mức độ phức tạp cao hơn và có giá 
trị xuất khẩu lớn hơn. Không chỉ giúp thúc 
đẩy kinh tế tăng trưởng, gia tăng mức độ 
hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, 
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những năng lực sản xuất mới này có giúp 
tạo ra nhiều việc làm, giải quyết được vấn 
đề thu nhập cho lượng lớn người lao động. 
Thứ ba, do phụ thuộc vào các doanh nghiệp 
FDI (đặc biệt là các doanh nghiệp FATS) 
để tạo ra các năng lực sản xuất mới và hiện 
đại trong khi khả năng lan tỏa tri thức thấp 
nên nền kinh tế nội địa không sở hữu thêm 
nhiều các năng lực sản xuất mới và hiện đại. 
Đặc điểm này khiến cho nền kinh tế Việt 
Nam ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào 
các doanh nghiệp FDI để duy trì tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế cao. 
Thứ tư, mức độ phức tạp của nền kinh tế từ 
cơ sở dữ liệu The Growth Lab at Harvard 
University (2019) (đo lường năng lực sản 
xuất) đã có sự cải thiện đáng kể, từ mức 
-0,59 năm 2000 (đứng thứ 93/132 quốc gia) 
lên mức 0,04 năm 2021 (đứng thứ 61/133 
quốc gia). Sự cải thiện năng lực sản xuất 
quốc gia tạo điều kiện để thay đổi cấu trúc 
nền kinh tế và đa dạng hóa xuất khẩu. Tuy 
nhiên, ở khía cạnh khác, sự liên kết chặt 
chẽ hơn giữa các năng lực sản xuất mới, 
năng lực sản xuất nhập khẩu từ bên ngoài 
cũng khiến cho ảnh hưởng của các cú sốc, 
nhất là các cú sốc từ bên ngoài tới nền kinh 
tế trở nên mạnh hơn. 

4.	 Bối cảnh kinh tế vĩ mô và gợi ý chính 
sách phát triển năng lực sản xuất quốc 
gia cho Việt Nam 

4.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô 

Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 mở ra cơ hội phát triển cho một số lĩnh 
vực, một số quốc gia đã tận dụng tốt cơ hội 
để thúc đẩy năng lực sản xuất và tạo tiền 
đề cho tăng trưởng đột phá. Thêm vào đó, 
đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại 
Hoa Kỳ- Trung Quốc, cuộc xung đột quân 
sự Nga- Ukraine đã dẫn tới đứt gãy chuỗi 
cung ứng, chiến tranh kinh tế, biến động 

kinh tế vĩ mô và đẩy quá trình phân cực địa 
chính trị, phân tách kinh tế, công nghệ và 
xã hội đi xa hơn. Gần đây, xu hướng chững 
lại của toàn cầu hóa đã được củng cố rõ rệt 
với tốc độ tăng trưởng thương mại chậm 
lại. Về lâu dài, toàn cầu hóa vẫn sẽ được 
thúc đẩy nhưng sẽ được cấu trúc lại theo 
sự phân cực địa chính trị mới. Quá trình 
điều chỉnh sẽ được thực hiện theo hướng 
cân bằng hơn giữa tự do hóa, mở cửa thị 
trường, chấp nhận các nhược điểm của nền 
kinh tế thị trường với bảo đảm khả năng 
tự cường, chống chịu của nền kinh tế, hạn 
chế bị phụ thuộc (vào một số đối tác và thị 
trường) và đặc biệt là sự ổn định kinh tế vĩ 
mô trong nước. 
Những xu hướng kinh tế và chính trị kể trên 
đặt ra cho mỗi quốc gia mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô gắn với nâng cao tính độc lập 
và tự chủ kinh tế, trong đó phải kể đến Việt 
Nam, một quốc gia thu nhập trung bình thấp 
với đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, 
hiệu quả. Chủ trương xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ đã có từ khi Việt Nam giành 
được độc lập năm 1945, đặc biệt là kể từ 
sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
thời điểm khởi đầu cho công cuộc Đổi mới. 
Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 
2021-2030 được thông qua tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra mục 
tiêu tổng quát “kinh tế phát triển năng động, 
nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ 
sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động 
đối ngoại và hội nhập quốc tế”, “phấn đấu 
đến năm 2030 là nước đang phát triển có 
công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình 
cao” và “phấn đấu đến năm 2045 trở thành 
nước phát triển, thu nhập cao”. Muốn đạt 
được các mục tiêu này, Việt Nam phải xác 
định được cần từ bỏ hay cải thiện các năng 
lực sản xuất hiện tại nào và hình thành các 
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năng lực sản xuất mới nào trong từng giai 
đoạn phát triển sắp tới. 

4.2. Gợi ý chính sách phát triển năng lực 
sản xuất quốc gia cho Việt Nam

Thông thường, các quốc gia sẽ có xu hướng 
hình thành các năng lực sản xuất mới dựa 
vào các năng lực sản xuất hiện tại. Các 
quốc gia bắt đầu đa dạng hóa các hàng hóa 
của mình bằng việc chuyển từ sản xuất một 
sản phẩm hiện tại sang sản xuất sản phẩm 
mới nhưng trong cùng một lĩnh vực (hơn là 
tạo ra một bước nhảy vọt để sản xuất sản 
phẩm mới ở trong lĩnh vực khác đòi hỏi 
các công nghệ mới và chứa đựng nhiều rủi 
ro). Căn cứ vào mức độ phức tạp kinh tế và 
đặc điểm của hàng hóa mà Việt Nam hiện 
đang sản xuất và xuất khẩu, có thể xác định 
được danh mục các hàng hóa mà Việt Nam 
nên tập trung sản xuất và xuất khẩu trong 
thời gian tới. Quá trình này bao gồm các 
bước xác định các chiến lược công nghiệp 
hóa và từ đó hình thành nên danh mục các 
hàng hóa tương ứng theo một mức độ ưu 
tiên nhất định. Theo đó, cần chú ý vào các 
quan điểm sau:
Thứ nhất, chiến lược phát triển công nghiệp 
cần chuyển dần từ sử dụng nhiều lao động 
và năng lượng với chi phí thấp sang sử 
dụng nhiều công nghệ hơn, tập trung hình 
thành các doanh nghiệp nội địa có năng 
lực sản xuất cao hơn. Khi mô hình tăng 
trưởng dựa vào vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài để tận dụng lợi thế về chi phí không 
còn mang lại hiệu quả như trước, cần hình 
thành các doanh nghiệp nội địa có năng lực 
về công nghệ, tài chính, và trình độ quản 
trị để từng bước vươn ra thị trường quốc tế, 
đi đầu và chiếm lĩnh nhiều vị trí (làm nhiều 
khâu hơn) trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
Chiến lược phát triển công nghiệp cần giải 
quyết được mâu thuẫn giữa việc nâng cấp 
trình độ sản xuất công nghiệp và duy trì 

trạng thái toàn dụng lao động. Các doanh 
nghiệp nội địa sẽ hình thành hai nhóm, một 
nhóm doanh nghiệp dẫn đầu với trình độ 
sản xuất cao, thực hiện được các khâu có 
giá trị gia tăng cao trong một chuỗi giá trị 
hàng hóa và phải có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp 
này sẽ sử dụng đầu vào là sản phẩm đầu 
ra của nhóm doanh nghiệp doanh nghiệp 
nội địa còn lại, là các doanh nghiệp chuyên 
cung ứng nguồn lực lao động dồi dào (thực 
hiện các khâu có giá trị gia tăng thấp hơn). 
Theo thời gian, các doanh nghiệp ở nhóm 
thứ hai này sẽ được tạo điều kiện phát triển 
theo hướng nâng cấp hiệu quả, chất lượng, 
đa dạng hóa và tăng dần hàm lượng khoa 
học công nghệ trong sản phẩm. Hình thành 
được các doanh nghiệp để cạnh tranh được 
trong nước, vươn ra thị trường nước ngoài 
và tạo được việc làm ổn định cho người lao 
động sẽ giúp cho nền kinh tế chống chịu tốt 
hơn với các cú sốc. 
Thứ hai, để tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp nội địa phát triển, Chính phủ cần 
triển khai các chính sách đầu tư và khuyến 
khích đầu tư vào các lĩnh vực sẽ là xu hướng 
sản xuất của thế giới trong khoảng ba thập 
kỷ nữa. Xây dựng hạ tầng giao thông có 
khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phát 
triển vận tải hàng hóa thông minh, sản xuất 
và phân phối năng lượng xanh và thiết bị 
sử dụng năng lượng hiệu quả là các ngành 
công nghiệp cần được ưu tiên trong xu thế 
phát triển bền vững. Vai trò của Nhà nước 
được thực hiện thông qua phương thức đặt 
hàng các công trình (hoặc dịch vụ) quan 
trọng quốc gia cho doanh nghiệp nội địa 
(không phân biệt doanh nghiệp nhà nước 
hay doanh nghiệp tư nhân). Ví dụ, dự án 
đầu tư của Nhà nước để nâng cấp hệ thống 
vận tải hàng hóa bằng đường sắt và đường 
thủy sử dụng năng lượng sạch, vật liệu thân 
thiện môi trường và các thiết bị tiết kiệm 
năng lượng có thể thúc đẩy được sự phát 
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triển của một ngành công nghiệp cơ khí 
nhờ vào quy mô thị trường đủ lớn. 
Tương tự, công nghiệp hóa và đô thị hóa là 
hai quá trình diễn ra song song và có tính 
đan xen, tác động qua lại rất chặt chẽ. Cần 
phát triển năng lực sản xuất công nghiệp 
để xử lý vấn đề tồn tại trong quá trình đô 
thị hóa để tự tạo ra một thị trường đủ lớn 
cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và 
trở thành tấm đệm cho các cú sốc từ thị 
trường bên ngoài. Ví dụ, hình thành các 
doanh nghiệp có năng lực xây dựng các 
khu đô thị, khu nhà ở sử dụng các vật liệu 
thân thiện với môi trường, có khả năng tự 
sản xuất năng lượng sạch để đáp ứng một 
phần nhu cầu, có khả năng phân loại rác 
thải và tái chế. Việc đầu tư phát triển các 
ngành công nghiệp thân thiện với môi 
trường cũng giúp ngăn ngừa những rủi ro 
trong bối cảnh nhiều quốc gia phát triển áp 
đặt các tiêu chí về phát triển bền vững lên 
hàng hóa nhập khẩu. 
Thứ ba, để có thể nâng cấp được năng lực 
sản xuất, cần phải xác định thông qua các 
hàng hóa (hiện giờ Việt Nam chưa có lợi 
thế so sánh biểu lộ) nên tập trung vào sản 
xuất trong thời gian tới dựa trên các tiêu 
chí sau: là hàng hóa có mức độ phức tạp 
cao, tạo ra sự gia tăng về mức độ phức tạp 
kinh tế lẫn sự đa dạng hóa cho danh mục 
hàng hóa và nằm gần với năng lực sản xuất 
hiện tại. Để có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên 
trong danh mục hàng hóa, cần xây dựng 
trọng số cho từng tiêu chí trong ba tiêu chí 
kể trên. Phương án thận trọng dựa vào các 
năng lực sản xuất hiện tại nhiều hơn, tỷ 
trọng cho mức độ phức tạp được hạ thấp 
trong khi phương án đột phá sẽ ưu tiên tạo 
ra các hàng hóa mới dựa trên năng lực sản 
xuất mới và hiện đại mà nền kinh tế còn ở 
khoảng cách xa. Việc lựa chọn rời xa các 
năng lực sản xuất hiện tại thường đòi hỏi 
phải có sự hỗ trợ rất lớn từ bên ngoài (gia 
tăng phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài) 

và gặp phải nhiều rủi ro hơn. Quá trình 
chuyển đổi nhanh trong năng lực sản xuất 
của nền kinh tế Việt Nam cho thấy sự phụ 
thuộc ngày càng lớn vào khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài như đã phân tích ở trên. 
Do vậy, không nên lựa chọn phương án 
đột phá để hạn chế việc quá phụ thuộc vào 
công nghệ từ nước ngoài. Phương án cân 
bằng là phương án hài hòa của hai phương 
án thận trọng và đột phá, theo đó nền kinh 
tế dựa nhiều vào năng lực sản xuất hiện tại 
và từng bước cải thiện mức độ phức tạp của 
các hàng hóa dựa trên năng lực sản xuất 
của mình. 
Việc sản xuất các sản phẩm này đồng nghĩa 
với việc Việt Nam sẽ hình thành thêm các 
năng lực sản xuất mới để có được các sản 
phẩm có mức độ phức tạp cao hơn, mang 
lại một danh mục hàng hóa đa dạng hơn, từ 
đó góp phần giảm biến động kinh tế vĩ mô 
và thúc đẩy tăng trưởng. Điểm quan trọng 
là phải tích hợp được xu hướng nội địa hóa 
(hình thành các doanh nghiệp Việt Nam đủ 
năng lực, đủ khả năng cạnh tranh) và xanh 
hóa (sử dụng đầu vào sạch, ít tác động tới 
môi trường, có tính tuần hoàn) là hai chiến 
lược quan trọng đã đề ra ở trên vào sản xuất 
các hàng hóa này. Việc mở rộng năng lực 
sản xuất sẽ giúp cho nền kinh tế ứng phó tốt 
hơn với biến động kinh tế vĩ mô nhưng đổi 
lại, ảnh hưởng tiêu cực của các cú sốc tới 
ổn định kinh tế vĩ mô cũng có thể bị khuếch 
đại. Cần tiếp tục có các nghiên cứu để xác 
định các công cụ và cách thức kiểm soát 
tốt hơn các tác động khuếch đại đó như các 
chính sách an sinh xã hội, quỹ dự trữ quốc 
gia, các chính sách ngoại giao kinh tế... 

5.	 Kết luận

Bài nghiên cứu đã gợi mở những vấn đề cơ 
bản về ảnh hưởng của việc cải thiện năng 
lực sản xuất quốc gia tới ổn định kinh tế vĩ 
mô và phân tích được thực trạng mối quan 
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hệ này tại Việt Nam trong giai đoạn 2000- 
2020. Hạn chế của nghiên cứu là chưa 
lượng hóa được tác động của năng lực sản 
xuất quốc gia, đo bằng mức độ phức tạp 
kinh tế, tới mức độ ổn định (biến động kinh 
tế vĩ mô) của Việt Nam. Các nghiên cứu 

trong tương lai có thể khai thác hạn chế 
và khoảng trống nghiên cứu này để lượng 
hóa mức độ tác động cũng như so sánh mối 
quan hệ tại Việt Nam với các quốc gia có 
cùng trình độ phát triển. ■
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